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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 16/2023/NQ-HðND Bình Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh chức danh, một số chế ñộ, chính sách ñối với người hoạt ñộng  

không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt ñộng; mức khoán kinh phí,  
hỗ trợ hoạt ñộng ñối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã  

và ấp, khu phố trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ11 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi,bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật ngày22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa ñổi,bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số33/2023/Nð-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 

quy ñịnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 3388/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Nghị quyết quy ñịnh chức danh, một số chế ñộ, 

chính sách ñối với người hoạt ñộng không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt 

ñộng; mức khoán kinh phí, hỗ trợ hoạt ñộng ñối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra 

số 49/BC-HðND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã 

STT Chức danh 

1 Thư ký ðảng ủy 

2 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

3 Phó Bí thư ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

4 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

5 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

6 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

7 Chủ tịch Hội Chữ thập ñỏ 

8 Chủ tịch Hội Người cao tuổi 

9 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

10 Phụ trách công tác nội vụ, thi ñua, tôn giáo, dân tộc 

11 Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ 

12 Phụ trách công tác ðài truyền thanh 

13 Phụ trách một phần công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực 

14 Phụ trách công tác gia ñình và trẻ em, giảm nghèo 

15 Phụ trách công tác kế hoạch, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp 

16 
Phụ trách công tác thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
khoa học và công nghệ, hợp tác xã 

17 Phụ trách công tác giải quyết khiếu nại,tố cáo, tiếp công dân 

18 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namkiêm Trưởng ban Thanh tra 
nhân dân 

19 
Phó Bí thư ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Thanh niên 

20 Trưởng ban Tổ chức ðảng ủy 

21 Trưởng ban Tuyên giáo ðảng ủy 

22 Trưởng ban Dân Vận ðảng ủy 

23 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ðảng ủy 
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24 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ðảng ủy (ñối với cơ sở ñảng có từ 300 ñảng 
viên trở lên) 

25 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập ñỏ 

26 Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi 

ðiều 2. Phụ cấp chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã; ở 
ấp, khu phố 

1. Phụ cấp chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã: 1,5 x mức 
lương cơ sở/người/tháng. 

2. Phụ cấp chức danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở ấp, khu phố 

a) ðối với ấp có từ 350 hộ gia ñình trở lên, khu phố có từ 500 hộ gia ñình trở lên 
hoặc ấp, khu phố thuộc ñơn vị hành chính cấp xã trọng ñiểm, phức tạp về an ninh, trật 
tự theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền, mức phụ cấp: 2,0 x mức lương cơ 
sở/người/tháng. 

b) ðối với ấp, khu phố không thuộc quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều này, mức 
phụ cấp: 1,5 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

ðiều 3. Hỗ trợ người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã; ở ấp, khu phố 

1. Hỗ trợ người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã 

a) Hỗ trợ hàng tháng theo trình ñộ ñào tạo 

Trình ñộ của người hoạt ñộng  
không chuyên trách ở cấp xã 

Hệ số x mức lương cơ 
sở/người/tháng 

ðại học 0,84 
Cao ñẳng 0,60 
Trung cấp 0,36 
Sơ cấp và chưa ñào tạo 0,21 

b) Nâng mức hỗ trợ theo niên hạn 

Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã sau khi ñược hưởng mức hỗ trợ theo 
quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 ðiều này, cứ sau thời gian làm việc ñủ 03 năm (36 tháng) 
ñối với trình ñộ ñại học, cao ñẳng; ñủ 02 năm (24 tháng) ñối với trình ñộ trung cấp, sơ 
cấp và chưa qua ñào tạo nếu hoàn thành nhiệm vụ ñược giao và không bị kỷ luật, ñược 
xét nâng thêm một mức hỗ trợ theo niên hạn tương ứng với trình ñộ ñào tạo, cụ thể như 
sau: 

Trình ñộ Mức hỗ trợ theo niên hạn tương ứng với trình ñộ ñào tạo 
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Mức 
1 

Mức 
2 

Mức 
3 

Mức 
4 

Mức 
5 

Mức 
6 

Mức 
7 

Mức 
8 

Mức 
9 

Mức 
10 

Mức 
11 

Mức 
12 

ðại học 0,84 1,17 1,5 1,83 2,16 2,49 2,82 3,15 3,48 
 

    

Cao ñẳng 0,6 0,91 1,22 1,53 1,84 2,15 2,46 2,77 3,08 3,39     

Trung cấp 0,36 0,56 0,76 0,96 1,16 1,36 1,56 1,76 1,96 2,16 2,36 2,56 

Sơ cấp và 
chưa ñào 

tạo 
0,21 0,39 0,57 0,75 0,93 1,11 1,29 1,47 1,65 1,83     

c) Hỗ trợ công vụ 

Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã ñược hỗ trợ công vụ là 25% tổng 
phụ cấp và hỗ trợ hiện hưởng.  

Trong trường hợp có quy ñịnh thay ñổi mức phụ cấp công vụ ñối với cán bộ, 
công chức thì người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã sẽ ñược hỗ trợ công vụ 
bằng mức phụ cấp công vụ của cán bộ công chức theo quy ñịnh mới. 

d) Hỗ trợ khi thôi việc 

Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã khi thôi việc, kể cả trường hợp cán 
bộ, công chức cấp xã có thời gian trước ñây ñảm nhiệm chức danh không chuyên trách 
ở cấp xã mà chưa ñược giải quyết chế ñộ thôi việc thì ñược hưởng mức hỗ trợ thôi 
việc như sau: cứ ñủ mỗi năm làm việc ñược tính bằng ½ tháng tổng phụ cấp và hỗ trợ 
(theo quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 1 ðiều này) tại thời ñiểm thôi việc. 

ñ) Hỗ trợ khi nghỉ thai sản ñối với nữ 

Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã có thời gian làm việc từ ñủ 01 năm 
trở lên, khi nghỉ thai sản thì ñược hưởng hỗ trợ với mức hỗ trợlà 06 tháng tổng phụ 
cấp và hỗ trợ (theo quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 1 ðiều này)tại thời ñiểm nghỉ thai 
sản. 

2. Hỗ trợ người hoạt ñộng không chuyên trách ở ấp, khu phố, bao gồm: 

a) Hỗ trợ hàng tháng ñối với người hoạt ñộng không chuyên trách ở ấp, khu phố: 
1,5 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

b) Hỗ trợ ñóng bảo hiểm y tế:100% mức ñóng bảo hiểm y tế theo quy ñịnh. 

c) Hỗ trợ chế ñộ thôi việc 
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Người hoạt ñộng không chuyên trách ở ấp, khu phố khi thôi việc ñược hưởng 
mức hỗ trợ thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc ñược tính bằng 01 tháng tổng phụ 
cấp và hỗ trợ hàng tháng hiện hưởng. 

ðiều 4. Mức hỗ trợ hàng tháng ñối với người trực tiếp tham gia hoạt ñộng ở 
ấp, khu phố 

1. Phó Trưởng ấp, khu phố; Phó trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố; Phó 
Bí thư chi bộ ấp, khu phố: 2,2 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

2. Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở ấp, khu phố (bao gồm: 
ðoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, 
Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ Thập ñỏ, Hội người cao tuổi): 1,0 x mức lương cơ 
sở/người/tháng. 

3. Hỗ trợ ñóng bảo hiểm y tế: người trực tiếp tham gia hoạt ñộng ở ấp, khu phố 
quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều này ñược hỗ trợ 100% mức ñóng bảo hiểm y tế 
theo quy ñịnh. 

 ðiều 5. Việc kiêm nhiệmchức danh người hoạt ñộng không chuyên trách, 
người trực tiếp tham gia hoạt ñộng ở ấp, khu phố 

1. Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố kiêm nhiệm chức 
danh người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã ở ấp, khu phố mà giảm ñược 01 
người trong số lượng người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã (ñược UBND cấp 
huyện giao) và ở ấp, khu phố (theo quy ñịnh)thì ñược hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 
 bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm kể từ ngày cấp có thẩm quyền 
quyết ñịnh. 

2. Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố kiêm nhiệm chức 
danh người trực tiếp tham gia hoạt ñộng ở ấp, khu phố quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 
2 ðiều 4 Nghị quyết này, kể từ ngày ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh việc kiêm 
nhiệm thì ñược hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức hỗ trợ của chức danh kiêm 
nhiệm. 

3. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ ñược hưởng một mức phụ 
cấp kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng ñể tính ñóng, hưởng chế 
ñộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

ðiều 6. Mức khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 
xã 

Khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (bao gồm: 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) như sau: 
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1. Cấp xã loại 1: 6.000.000 ñồng/tổ chức/tháng. 

2. Cấp xã loại 2, loại 3: 5.500.000 ñồng/tổ chức/tháng 

ðiều 7. Hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng của ấp, khu phố; tổ chức xã hội ở cấp xã 

1. Hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng của ấp, khu phố 

a) Hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng ở ấp 

- Ấp thuộc cấp xã loại 1:6.000.000 ñồng/tháng; 

- Ấp thuộc cấp xã loại 2, loại 3: 5.000.000 ñồng/tháng. 

b) Hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng ở khu phố 

- Khu phố thuộc cấp xã loại 1: 7.000.000 ñồng/tháng; 

- Khu phố thuộc cấp xã loại 2: 6.000.000 ñồng/tháng. 

2. Hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng của tổ chức xã hội ở cấp xã 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng 
ñối với Hội Chữ thập ñỏ, Hội Người cao tuổi cấp xã theo mức hỗ trợ tối ña như sau: 

a) Cấp xã loại 1: 4.500.000 ñồng/tổ chức/tháng. 

b) Cấp xã loại 2, loại 3: 4.000.000 ñồng/tổ chức/tháng. 

ðiều 8.ðiều khoản chuyển tiếp 

1. Người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã ñang hưởng hỗ trợ theo niên 
hạn theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HðNDngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương (quy ñịnh về số lượng, chức danh, một số chế ñộ, 
chính sách, mức hỗ trợ ñối với người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, 
khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt ñộng của ấp, khu phố; mức 
khoán kinh phí hoạt ñộng của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố 
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương) thì ñược chuyển tiếp thực hiện hỗ trợ theo niên hạn 
theo Nghị quyết này như sau: 

- ðã có thời gian hưởng hỗ trợ ñủ 03 năm (36 tháng) trở lên ñối với trình ñộ ñại 
học, cao ñẳng; ñủ 02 năm (24 tháng) trở lên ñối với trình ñộ trung cấp, sơ cấp và 
chưa qua ñào tạo thì ñược hưởng hỗ trợ theo niên hạn tương ñương với trình ñộ ñào 
tạo ở mức 3 của Nghị quyết này. Thời gian hưởng và xét nâng mức hỗ trợ theo niên 
hạn ñược tính kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

- Có thời gian hưởng hỗ trợ chưa ñủ 03 năm (36 tháng) trở lên ñối với trình ñộ ñại 
học, cao ñẳng; chưa ñủ 02 năm (24 tháng) trở lên ñối với trình ñộ trung cấp, sơ cấp và 
chưa qua ñào tạo thì thời gian xét nâng mức hỗ trợ lần sau ñược tính từ ngày hưởng mức 
hỗ trợ hiện hưởng. 

2. Người hoạt ñộng không chuyên trách ở ấp, khu phố trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ 
2023-2025 không tái cử hoặc thôi việc trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì 
không áp dụng chế ñộ hỗ trợ thôi việc quy ñịnh tạiNghị quyết này. 
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